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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI - KHOA TRUNG VĂN
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 7; MÔN : 教学法 (GIÁO HỌC PHÁP)
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GIẢNG VIÊN : SC.TS. TN. NGUYÊN THANH

THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; THỨ BA NGÀY 28/11/2023 ; PHÒNG 001 - TÒA HỌC ĐƯỜNG B

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000014 Lê Văn Đảm T. Nhuận Thanh    

2 2150000063 Huỳnh Thế Kiệt T. Đức Nhẫn    

3 2150000110 Lương Đông Phong T. Nhuận Vũ    

4 2150000113 Hoàng Nguyên Trường Phúc T. Pháp Trường    

5 2150000129 Nguyễn Văn Quốc T. Giác An    

6 2150000149 Võ Văn Tài T. Hưng Minh    

7 2150000159 Lê Văn Tính T. Quảng Thông    

8 2150000233 Trần Thị Thanh Cẩm TN. Lương Như    

9 2150000239 Nguyễn Thị Chín TN. Lâm Huyền Cát    

10 2150000286 Huỳnh Thị Hiền TN. Vạn Triết    

11 2150000299 Nguyễn Nhật Hoàng TN. Nguyên Thành    

12 2150000321 Đinh Thị Thúy Kiều TN. Nhựt Liên    

13 2150000326 Nguyễn Thị Thúy Lành TN. Tuệ Đức    

14 2150000327 Đặng Ngọc Pha Lê TN. Hải Trang    

15 2150000347 Phan Kim Loan TN. Thành Hòa    

16 2150000370 Trần Thị Diễm My TN. Liên Hòa    

17 2150000372 Nguyễn Thị Na TN. Huệ Thoại    

18 2150000376 Hồ Thị Ngân TN. Thuần Liên    

19 2150000389 Võ Thị Ngọc Nguyên TN. Thanh Phương    

20 2150000480 Mai Thị Thuỳ TN. Thánh Thục    

21 2150000497 Nhữ Thị Thanh Trà TN. Thành Hương    

22 2150000500 Trần Đặng Thị Bích Trâm TN. Diệu Đạt    
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